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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: B
Tính chất vật lý chung của KL là: tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện, ánh kim
Câu 42: A
Đồng không tác dụng với HCl do đứng sau H
Câu 43: A
K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au






Tính khử giảm dần

Câu 44: C
Điện phân nóng chảy thường điều chế các KL từ Al trở về trước trong dãy hoạt động hóa học

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au

Câu 45: A
Dãy 
[image: image1.wmf]A;Fe,Ni,Sn

 vừa tác dụng với HCl vừa tác dụng với AgNO3
Câu 46: B
Fe  +  2HCl  →  FeCl2  +  H2
2FeCl2  +  Cl2  → 2FeCl3
Câu 47: A. Al là kim loại phổ biến nhất trong các kim loại

Câu 48: A. KL kiềm gồm: Li, Na, K, Rb, Cs,...

Câu 49: A. Ca(OH)2  +  Na2CO3 →  CaCO3  +  2NaOH

Câu 50: A. Fe  +  2HCl  → FeCl2  +  H​2
Câu 51: B. Cr2O3 mang tính lưỡng tính nhưng khi tác dụng với bazơ, chỉ tác dụng với bazơ đặc

Câu 52: D. Các chất gây nghiện là nicotin, seduxen

Câu 53: C. HCOOC2H5 có tên gọi là etyl fomat

Câu 54: B. Trong công nghiệp chất béo thường dùng để sản xuất xà phòng và glixerol

Câu 55: A. Polisaccarit gồm: Tinh bột, xenlulozơ

Câu 56: B. Metylamin là bazơ nên không tác dụng với NaOH

Câu 57: B. Etylamin là C2H5NH2(nhớ tên một số amin quen thuộc)

Câu 58: A. Tơ tự nhiên gồm: tơ tằm, bông, len

Câu 59: B. 3AgNO3  +  Na3PO4  → Ag3PO4↓ (vàng)  +  3NaNO3
Câu 60: B. Benzen không tác dụng với Br2 ở điều kiện thường

Câu 61: C. 4Fe(NO3)2  
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  2Fe2O3  +  8NO2  +  O2
Câu 62: A. CTCT là HCOOC3H7, gốc C3H7 có 2 đồng phân

Câu 63: A

Al  →   NO
0,2         0,2

mAl = 5,4(g)  →  mFe2O3 =10,2(g)

%mFe2O3 = 65,38%

Câu 64: D
Do có khí H2 nên 
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 bị khử hết.

Do có Fe dư nên không tạo Fe3+.
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 X chứa các muối FeCl2, NaCl.

Câu 65: B
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Câu 66: B
B sai vì CH3COOC2H5 thủy phân tạo C2H5OH(ancol etylic)
Câu 67: A
Chất X có phản ứng tráng bạc với AgNO3/NH3
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 X là glucozơ.

Câu 68: B
Đốt cháy cacbohiđrat thì nO2 = nCO2 nên VCO2 = 2,24(l)
Câu 69: B
Dung dịch Y chứa:
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Bảo toàn điện tích 
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 m rắn = 44,95

Câu 70: B
Tơ nitron được điều chế từ việc trùng hợp vinyl xianua (CH2=CH-CN)

Câu 71: A
Nếu Y, Z là anken thì đốt hỗn hợp ancol no, đơn, hở và anken sẽ có 
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Vậy Y, Z là các ankan.
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Đặt 
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Y, Z dạng lỏng nên có số 
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 là C5H12.

Do Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên Z là 
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Câu 72: C
(1) 
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(2) Không phản ứng

(3) 
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(4) 
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(5) 
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(6) 
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Câu 73: C
Quy đổi X thành 
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 và 
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 sản phẩm trung hòa 
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Bảo toàn khối lượng:
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 m rắn = 48,7 gam.

Câu 74: D
(a) Đúng

(b) Đúng, do dấm hoặc chanh chứa axit tạo muối tan với amin và dễ rửa trôi.

(c) Sai, tơ tằm chứa nhóm –CONH- kém bền trong kiềm và kém bền với nhiệt độ.

(d) Sai, peptit Lys-Ala-Gly có 4N nên 1 mol peptit Lys-Ala-Gly phản ứng được tối đa với 4 mol HCl trong dung dịch.

(e) Sai, dầu mỡ không tan trong nước nên khó rửa sạch bằng nước.

Câu 75: D
Theo đề ta có: 
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Xét dung dịch Y ta có: 
[image: image43.wmf]232
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Khi cho dung dịch Y tác dụng với 2,4 mol HCl, vì: 
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Câu 76: C
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Quy đổi A thành 
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Số 
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 A gồm C5 (0,05) và C6 (0,15)

Vì 
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Dễ thấy 
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 nên Y, Z là các anken.

Vậy A gồm 
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Câu 77: A
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TH1: MO có bị CO khử, Y gồm Cu (a) và M (2a).
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Bảo toàn electron: 
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TH2: MO không bị CO khử, Y gồm Cu (a) và MO (2a).
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X gồm CuO (0,015) và 
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Câu 78: A

[image: image73.wmf]KOHNaOH

nn0,08

+=


Quy đổi E thành 
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Muối gồm 
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Câu 79: D
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Dễ thấy 
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Đốt 
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Bảo toàn 
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 chứa este không no.

Các muối trong T đều có 
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Đặt n, m là tổng số C của gốc ancol tương ứng


[image: image100.wmf](

)

(

)

C

n0,01n20,05m40,36

®=+++=



[image: image101.wmf]n5m14

®+=


Với 
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 là nghiệm duy nhất.

Các este gồm 
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Câu 80: A
Phản ứng của thí nghiệm:


[image: image106.wmf]3423

CHCOONaNaOHCHNaCO

+®+


(a) Sai, điều chế metan.

(b) Sai: 
[image: image107.wmf]223
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(c) Sai, CH4 không tác dụng với dung dịch KMnO4, dung dịch Br2.

(d) Đúng, việc lắp dốc xuống đề phòng hóa chất bị ẩm, có hơi nước thoát ra và ngưng tụ ở miệng ống không bị chảy ngược xuống đáy ống gây vỡ ống.

(e) Đúng.
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